
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 221 đường Nguyễn Bình, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

09/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP TÂN PHONG

0110383027

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Mua bán máy móc nông nghiệp

4653

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Điều 28 
Luật Thương mại 2005)
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
(Điều 155 Luật Thương mại 2005)

8299

6. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
“Trừ: Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỉ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán”

7490

7. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

8. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

9. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

10. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

11. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

13. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

14. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG 
NGHIỆP TÂN PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN PHONG INDUSTRIAL EQUIPMENT 
AND SUPPLIES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984461325
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ KIM 
TUYẾN

Việt 
Nam

Tổ 2, KĐT Đặng Xá, 
Xã Cổ Bi, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.400.000.000 70,000 038086017566

2NGUYỄN 
VĂN 
TRUNG

Việt 
Nam

Thôn Cổ Duệ, Xã 
Quảng Yên, Huyện 
Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

600.000.000 30,000 038091018601

15. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

16. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

17. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

18. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

19. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

20. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

21. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

22. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
- Sản xuất hàng bảo hộ lao động gồm: găng tay các loại, giầy, 
mũ, quần áo và các thiết bị bảo hộ lao động. - Sản xuất quần áo 
chống cháy và bảo vệ an toàn, - Sản xuất mặt nạ khí ga.

3290

23. Sửa chữa thiết bị điện 3314

24. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

25. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

28. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
“Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí”

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038086017566
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 2, KĐT Đặng Xá, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 2, KĐT Đặng Xá, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ KIM TUYẾN Nam

07/02/1986 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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